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Câu 1 (5 điểm): Khiêu vũ 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH, để tạo xây dựng chương trình cho một nhân vật 

nào đó tự động nhảy “hip hop” theo nhạc trên đường phố và lưu lại với tên 1Khieuvu. 

Ví dụ minh họa: 

 
 

Câu 2 (7 điểm): Vẽ hoa văn 
Sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH, vẽ hoa 

văn có dạng bên dưới và lưu bài với tên 

2Hoavan. 

 
Gợi ý: Hoa văn được tạo bởi 5 hình ngũ giác đều. 

 

Câu 3 (8 điểm): Tìm giá trị của x 
Sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH, để giải bài toán tìm x, biết Ax = B, với A và B 

được nhập vào từ bàn phím và lưu bài với tên 3TimX. 

Ví dụ: 

- Khi nhập A = 0, B = 10, chương trình cho kết quả: “Không có x thỏa điều kiện”. 

- Khi nhập A = 10, B = 0, chương trình cho kết quả: “X = 0” … 

 

Tiểu học Tân Thuận 2 

 

Câu 1 (5 điểm): Trò chuyện 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH, để tạo xây dựng chương trình cho 3 nhân vật 

trò chuyện cùng với nhau trong khung cảnh thành phố kèm theo tiếng nhạc nền và lưu 

lại với tên 1trochuyen. 

        *Ví dụ minh họa: 

- Chim cánh cụt: Xin chào bạn Cáo! 



- Cáo: Hi! Chào bạn Chim Cánh 

Cụt! 

- Cô giáo: Chào hai em. Các em 

đang làm gì đấy? 

- Chim cánh cụt: Em chào cô. 

- Cáo: Em chào cô. 

- Cô giáo: Các em đang làm gì đó.  

- Chim cánh cụt: Dạ em qua nhà 

rủ bạn Cáo đi chơi. 

- Cô giáo: Vậy các em đi chơi vui vẻ nhé. 

- Chim cánh cụt: Dạ cô. 

- Cáo: Dạ cô. 

 

Câu 2 (3 điểm): Vẽ hoa văn 
Sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH, vẽ hoa văn có dạng bên dưới và lưu bài với tên 

2Hoavan. 

 
Câu 3: (4 điểm): Vẽ hoa sen 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH,  

vẽ hoa sen có dạng bên dưới và lưu bài với tên 3Hoasen. 

 

 

 

 

Câu 3 (8 điểm): Tính diện tích hình chữ nhật 
Sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH, để tính diện tích hình chữ nhật với giá trị nhập 

tùy ý từ bàn phím số và sau khi tính xong thì vẽ ra một hình chữ nhật với giá trị vừa nhập 

vào. 

Ví dụ: 

- Nói: Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài tính diện tích hình chữ nhật. 

- Nói: Mời các bạn nhập số tương ứng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. 

- Khi nhập chiều dài A = 90, chiều rộng B = 50, chương trình cho kết quả: “Diện tích 

hình chữ nhật là: 280”. 

 

 



Tiểu học Thị Trấn 2 

 

Bài 1. Cho dãy số 3, 5, 8, 11, 15, 19 … hỏi số ở vị trí 2017 là số bao nhiêu? 

 

 

Bài 2. Bèo tấm là loại thực vật nổi trên mặt nước, có kích thước nhỏ, tốc độ sinh 

trưởng nhanh, với điều kiện thuận lợi trong 2 ngày số lượng bèo tấm sẽ tăng gấp 

đôi. Đặc biệt người ta thường dùng bèo tấm để xử lý môi trường nước trong các ao 

tù và hạn chế sự phát triển của muỗi. Người ta thả vào ao nước một gam bèo tấm 

trong điều kiện thuận lợi, hỏi sau 60 ngày trong ao nước có bao nhiêu kí-lô-gam 

bèo tấm? Biết rằng cứ 2 ngày thì số bèo tấm tăng lên gấp đôi. 



 

Bài 3. Tính tổng của của tất cả các số nhỏ hơn 1000 mà chia cho 5 dư 4, chia cho 6 

dư 5. 

 

Bài 4. Trăm con gà giá trăm đồng. Gà trống 5 đồng một con, gà mái 3 đồng một 

con, gà con 2 con một đồng. Em hãy lập trình tính số gà trống, gà mái và gà con. 



 

 



Bài 5. Cho dãy số 4, 8, 12, 16, … tính tổng của 100 số hạng đầu tiên. 

 

Bài 6. Cho dãy số 1, 3, 7, 13, 21, …, n biết n là một số gần bằng số 92. Tính trung 

bình cộng của dãy số trên. 

 



 

Bài 7. Cho một bể nước có thể lớn hơn 1991 lít và nhỏ hơn 2016 lít. Có 2 thùng 

với thể tích là 11 và 14 lít. 

 Thao tác 1: Múc đầy thùng 11 lít đổ vào bể. 

 Thao tác 2: Múc đầy thùng 14 lít đổ vào bể. 

 Nếu sử dụng thao tác 1 cho tới khi còn 1 lít nữa thì đầy bể 

 Nếu sử dụng thao tác 2 cho tới khi nước tràn ra khỏi bể là 2 lít 

Tính thể tích của bể. 

 



 

Bài 8. Cho 5 chữ số từ 1 tới 5, tính tổng các số có 4 chữ số khác nhau mà chia hết 

cho 5 ví dụ 1235, 1245, 1325, 2135… 

 

 

 


